
DANH SÁCH CÁC NHÀ HÀNG ASHIMA ÁP DỤNG 

STT Cửa hàng Khu vực Địa chỉ 

1 
Ashima Triệu Việt 

Vương 
Hà Nội 

Số 182 Phố Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà 

Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

2 
Ashima Giang Văn 

Minh 
Hà Nội 

Số 60 Phố Giang Văn Minh, Phường Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội 

3 
Ashima Hoàng Đạo 

Thúy 
Hà Nội 

Khu vực S2, S3, Tòa nhà N04 Đường Hoàng Đạo 

Thúy, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

4 
Ashima Huỳnh Thúc 

Kháng 
Hà Nội 

Số 17 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

5 
Ashima Phan Đình 

Phùng 
Hà Nội 

Số 42-44 Đường Phan Đình Phùng, Phường Ba 

Đình,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

6 
Ashima Nguyễn Đình 

Chiểu 
HCM 

35A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

7 Ashima Tú Xương HCM 
11A Tú Xương, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

8 Ashima Xuân Thủy HCM 
93 Xuân Thủy, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

9 Ashima Nguyễn Trãi HCM 
331A Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 



DANH SÁCH CÁC NHÀ HÀNG ISUSHI ÁP DỤNG 

STT Cửa hàng Khu vực Địa chỉ 

1 
iSushi Vincom Xuân 

Khánh Cần Thơ 
Cần Thơ 

Lô L4-09-11, tầng 4, Trung tâm Thương mại 

Vincom Plaza Xuân Khánh, Số 209, Đường 30/4, 

Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt 

Nam 

2 iSushi Vincom Đà Nẵng Đà Nẵng 

Lô L4-07C, Tầng L4 Trung Tâm Thương Mại 

Vincom Plaza Ngô Quyền Đà Nẵng, số 910A Ngô 

Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 

3 iSushi Nguyễn Chí Thanh Hà Nội 
Số 12-14-16-18, Đường Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

4 iSushi Triệu Việt Vương Hà Nội 
Số 158 Phố Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà 

Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

5 iSushi Thái Hà Hà Nội 
Lô S1, Tầng 2, Viet Tower Số 1 Phố Thái Hà, 

Phường Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

6 
iSushi The Zei Lê Đức 

Thọ 
Hà Nội 

Lô 104,105,106 TTTM The Zei Plaza, Số 8 

Đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

7 iSushi Phan Đình Phùng Hà Nội 
Số 39A+ 39B phố Phan Đình Phùng, Phường Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

8 iSushi Vũ Phạm Hàm Hà Nội 
44-46 đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

9 iSushi The Loop IPH Hà Nội 
Số 305-306, tầng 3, Tòa nhà IPH, số 241 Xuân 

Thủy, Phường Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội 

10 iSushi Lotte Đào Tấn Hà Nội 

F6-A07-08, tầng 6 Tòa nhà Lotte Center Hà Nội, 

54 Phố Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

11 iSushi Trường Sơn HCM 
18 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

12 iSushi Cao Thắng HCM 
112 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

13 iSushi Phan Xích Long HCM 
191 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

14 iSushi SC Vivo City HCM 

Lô 01-25, Tầng trệt TTTM SC Vivo City, số 1058 

Nguyễn Văn Linh, Khu phố 1, Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

15 iSushi Lotte Gò Vấp HCM 

1F-44, Tầng 1 TTTM Lotte Mart Gò Vấp, 242 

Nguyễn Văn Lượng, Phường Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

16 
iSushi Vincom Lê Thánh 

Tôn 
HCM 

Lô B3-17A, tầng B3 Trung Tâm Thương Mại 

Vincom Center Đồng Khởi, số 72 Lê Thánh Tôn 

và 45A Lý Tự Trọng, Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

17 
iSushi Thiso Mall Mai 

Chí Thọ 
HCM 

Gian hàng L4-08.4, Tầng 4, Khu Cao ốc Văn 

phòng -Thương mại - Dịch vụ tại lô 5.5, số 8-10 

Đường Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 



STT Cửa hàng Khu vực Địa chỉ 

18 iSushi Hùng Vương Plaza HCM 

Ô số 4F-09, Tầng 04, Khu Trung Tâm Thương 

Mại Hùng Vương Plaza, số 126 Hồng Bàng, 

Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. 

19 iSushi Lotte Mart Quận 7 HCM 

Lô 3F-08b, Tầng 3, Lotte Mart Nam Sài Gòn, 469 

Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 



DANH SÁCH CÁC NHÀ HÀNG KICHI -KICHI ÁP DỤNG 

STT Cửa hàng Khu vực Địa chỉ 

1 
Kichi-Kichi Vincom 

Long Xuyên 
An Giang 

Lô L4-10 Trung tâm thương mại Vincom An 

Giang, đường Trần Hưng Đạo, Phường Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam 

2 
Kichi-Kichi Vĩnh Lạc 

Kiên Giang 
An Giang 

Lô C11 – 32 và 33, đường Ba Tháng Hai, 

Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang 

3 
Kichi-Kichi Sense City 

Trần Hưng Đạo 
Cà Mau 

L1-02 Lầu 1 Sense City, số 09 Trần Hưng Đạo, 

Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam 

4 
Kichi-Kichi GO! Bạc 

Liêu 
Cà Mau 

1S8, TTTM Go! Bạc Liêu, Đường 23/8,  Phường 

Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau 

5 
Kichi-Kichi Vincom 

Hùng Vương - Cần Thơ 
Cần Thơ 

L4-13+14, Tầng 4, Trung tâm thương mai 

Vincom Hùng Vương Cần Thơ, Số 02 Hùng 

Vương, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, 

Việt Nam 

6 
Kichi-Kichi Vincom 

Xuân Khánh - Cần Thơ 
Cần Thơ 

L4-05, Trung tâm thương mại Vincom Center, 

Số 209 Đường 30/4, Phường Ninh Kiều, Thành 

phố Cần Thơ, Việt Nam 

7 
Kichi-Kichi Lotte Mart 

Can Tho 
Cần Thơ 

Lô 1F31, Trung tâm thương mại Lotte Mart, Số 

84 Mậu Thân, Phường Cái Khế, Thành phố Cần 

Thơ, Việt Nam 

8 

Kichi-Kichi Vincom 

Trần Hưng Đạo Sóc 

Trăng 

Cần Thơ 

Lô L4-03, tầng L4, TTTM Vincom Plaza Sóc 

Trăng, đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, 

Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

9 
Kichi-Kichi Vincom Đà 

Nẵng 
Đà Nẵng 

L4-15+16 TTTM Vincom Đà Nẵng, Đường Ngô 

Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, 

Việt Nam 

10 
Kichi-Kichi Nguyễn Văn 

Linh - Đà Nẵng 
Đà Nẵng 

Lô A5 Nguyễn Văn Linh, Phường Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

11 
Kichi-Kichi Lotte Mart 

Đà Nẵng 
Đà Nẵng 

Lô 1F-07 Tầng 1 Trung tâm thương mại Lotte 

Mart Đà Nẵng, số 6 đường Nại Nam, Phường 

Hoà Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

12 
Kichi Nguyễn Tri 

Phương Đà Nẵng 
Đà Nẵng 

02 Nguyễn Tri Phương, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

13 
Kichi-Kichi Vincom 

Buôn Mê Thuật 
Đắk Lắk 

Lô L5-03, tầng L5, Tòa nhà Vincom Plaza Buôn 

Ma Thuột, số 78 Lý Thường Kiệt, Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. 

14 
Kichi-Kichi Big C Buôn 

Mê Thuột 
Đắk Lắk 

Lô 1S3, TTTM Big C, đường Nguyễn Thị Định, 

Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt 

Nam 

15 
Kichi-Kichi Big C Đồng 

Nai 
Đồng Nai 

Shop 15, tầng trệt Siêu thị Big C, KP1, quốc lộ 

51, Xã Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 



STT Cửa hàng Khu vực Địa chỉ 

16 
Kichi-Kichi Vincom 

Biên Hòa 
Đồng Nai 

L4-09-12, TTTM Vincom Biên Hòa, số 1096 

Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

17 
Kichi-Kichi Võ Thị Sáu 

Biên Hòa 
Đồng Nai 

K29, KP7, đường Võ Thị Sáu, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

18 
Kichi-Kichi Phạm Văn 

Thuận Đồng Nai 
Đồng Nai 

505 Phạm Văn Thuận, khu Phố 2, Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

19 
Kichi-Kichi Vincom Cao 

Lãnh - Đồng Tháp 
Đồng Tháp 

Lô L5-03 tầng L5, TTTM Vincom Plaza Cao 

Lãnh Đồng Tháp, Đường 30/4, Phường Cao 

Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 

20 
Kichi-Kichi Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa Tiền Giang 
Đồng Tháp 

216 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Mỹ Tho, Tỉnh 

Đồng Tháp, Việt Nam 

21 
Kichi-Kichi Nguyễn Kim 

- Gia Lai 
Gia Lai 

Lô P1.04 TTTM Nguyễn Kim Gia Lai, 53 

Quang Trung, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt 

Nam 

22 
Kichi-Kichi An Dương 

Vương Bình Định 
Gia Lai 

Lô DC1.23-27, KDC phía Tây đường An Dương 

Vương, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai, 

Việt Nam 

23 
Kichi-Kichi Phú Mỹ 

Hưng 
HCM 

153 Nguyễn Đức Cảnh, Khu The Grandview- 

CN1-3, khu phố 4, Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

24 
Kichi-Kichi Vincom Lê 

Thánh Tôn 
HCM 

Tầng B3-17, Tòa nhà Vincom Center, 70-72 Lê 

Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

25 
Kichi-Kichi Phan Xích 

Long 
HCM 

145 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

26 Kichi-Kichi Nguyễn Trãi HCM 
339 Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

27 Kichi-Kichi Cao Thắng HCM 
84 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

28 
Kichi-Kichi Sư Vạn 

Hạnh 
HCM 

830 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

29 
Kichi-Kichi Vincom 

Cộng Hòa 
HCM 

Số 15-17 Cộng Hòa, P.Tân Sơn Nhất. Tp.Hồ Chí 

Minh 

30 
Kichi-Kichi SC Vivo 

City 
HCM 

Lô 02-37, Trung tâm thương mại SC Vivo City, 

Số 1058 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 1, Phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

31 Kichi-Kichi Nguyễn Sơn HCM 
Số 2 đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hoà, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 



STT Cửa hàng Khu vực Địa chỉ 

32 
Kichi-Kichi Vincom Thủ 

Đức 
HCM 

Gian hàng L3-02A, Trung tâm Thương mại 

Vincom, Số 216 Võ Văn Ngân, Phường Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

33 
Kichi-Kichi Pearl Plaza 

Điện Biên Phủ 
HCM 

L4-03,04 Tầng 4 TTTM Pearl Plaza, Số 561A 

Điện Biên Phủ , Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

34 
Kichi-Kichi Vincom Lê 

Văn Việt 
HCM 

Tầng L4-02 Trung tâm Thương mại Vincom Lê 

Văn Việt, Số 50 Lê Văn Việt, Phường Tăng 

Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

35 
Kichi-Kichi Lotte Mart 

Gò Vấp 
HCM 

Lô 1F43, Tầng 1 TTTM Lotte Mart Gò Vấp, Số 

18 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

36 
Kichi-Kichi Saigon 

Centre Lê Lợi 
HCM 

Gian hàng L5-08B, Trung tâm mua sắm Saigon 

Centre, 67 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

37 
Kichi-Kichi SaigonRes 

Nguyễn Xí 
HCM 

L1-02-03 Tầng 1, Trung tâm thương mại 

Vincom Plaza SaigonRes, số 188 Nguyễn Xí, 

Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

38 
Kichi-Kichi Nguyễn 

Hồng Đào 
HCM 

261-263 Nguyễn Hồng Đào, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

39 
Kichi-Kichi Vincom 

Thảo Điền 
HCM 

L5-15+16, tầng 5 Trung Tâm Thương Mại 

Vincom Mega Mall, 161 đường Võ Nguyên 

Giáp, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

40 
Kichi-Kichi Nguyễn Ảnh 

Thủ 
HCM 

Số 154/6A,154/6B, ấp 61, Xã Bà Điểm, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

41 Kichi-Kichi Gò Đậu HCM 
167 Đường 30/4, Phường Thủ Dầu Một, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

42 
Kichi-Kichi Vạn Hạnh 

Mall 
HCM 

Tầng 5, Lô 5-02-3 Trung Tâm Thương Mại Vạn 

Hạnh Mall, Số 11 Sư Vạn Hạnh, Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

43 
Kichi-Kichi Lý Thường 

Kiệt, Vũng Tàu 
HCM 

40 Lý Thường Kiệt, Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

44 
Kichi-Kichi Nguyễn Ảnh 

Thủ 2 
HCM 

11 + 21 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

45 
Kichi-Kichi Giga Mall 

Phạm Văn Đồng 
HCM 

Gian hàng 05-15, Tầng 5 TTTM Gigamall, 240-

242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

46 Kichi-Kichi Trần Não HCM 
15 Trần Não, Khu phố 2, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 



STT Cửa hàng Khu vực Địa chỉ 

47 
Kichi-Kichi An Dương 

Vương 
HCM 

65 An Dương Vương, Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

48 
Kichi-Kichi Phan Huy 

Ích 
HCM 

74 - 74A Phan Huy Ích, Phường Tân Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

49 
Kichi-Kichi Big C Thủ 

Dầu Một - Bình Dương 
HCM 

Gian hàng R5&S6, TTTM Big C Bình Dương, 

số 555B Đại lộ Bình Dương, Phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

50 
Kichi-Kichi Nguyễn Duy 

Trinh 
HCM 

305 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

51 Kichi-Kichi Bình Phú HCM 
123-125-127 Bình Phú, Phường Bình Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

52 
Kichi-Kichi Nguyễn Văn 

Quá 
HCM 

758 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

53 Kichi-Kichi Tân Sơn Nhì HCM 
Số 148-150 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

54 
Kichi-Kichi E-Mart Phan 

Văn Trị 
HCM 

Tầng 1, lô F1-05 Trung tâm thương mại E-mart, 

366 Phan Văn Trị, Phường An Nhơn, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

55 
Kichi-Kichi Đường số 7 

Bình Tân 
HCM 

Tầng trệt, Số 327-329-331 Đường số 7, Khu phố 

7, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

56 
Kichi-Kichi Nguyễn Thị 

Thập 
HCM 

Tầng trệt, Số 519A Nguyễn Thị Thập, khu phố 

5, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

57 
Kichi-Kichi Thiso Mall 

Mai Chí Thọ 
HCM 

Gian hàng L4-07, Tầng 4, Khu Cao ốc Văn 

phòng -Thương mại - Dịch vụ tại lô 5.5, số 8-10 

Đường Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

58 
Kichi-Kichi Lotte Mart 

Phú Thọ Quận 11 
HCM 

1F-07 Tầng 1, TTTM Lotte Mart Phú Thọ, Số 

968 Đường 3 tháng 2, Phường Phú Thọ, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

59 
Kichi-Kichi Lotte Mart 

Quận 7 
HCM 

Lô 3F-04, Tầng 3, Lotte Mart Nam Sài Gòn, 469 

Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

60 
Kichi-Kichi Nguyễn Văn 

Lạc 
HCM 

Tầng 1, số 1A Nguyễn Văn Lạc, Phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

61 
Kichi-Kichi SORA 

Gardens SC Bình Dương 
HCM 

Lô số 209, Tầng số 2 thuộc Dự án SORA 

Gardens SC, tọa lạc tại Lô C19, Đại lộ Hùng 

Vương (Thành phố mới Bình Dương), Phường 

Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 



STT Cửa hàng Khu vực Địa chỉ 

62 Kichi-Kichi Đặng Văn Bi HCM 
226 Đặng Văn Bi, Phường Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

63 
Kichi-Kichi Hùng Vương 

Plaza 
HCM 

Ô số 4F-12, Tầng 04, Khu Trung Tâm Thương 

Mại Hùng Vương Plaza, số 126 Hồng Bàng, 

Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. 

64 
Kichi-Kichi Vincom 

Mega Mall Grand Park 
HCM 

L4-15, Tầng 4, TTTM Vincom Mega Mall 

Grand Park, 88 đường Phước Thiện, Phường 

Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

65 
Kichi-Kichi Thiso Mall 

Gò Vấp 
HCM 

Lô L3-04D Tầng 3 Trung tâm thương mại dịch 

vụ - siêu thị tại số 385 Phan Huy Ích, Phường 

An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 

66 
Kichi-Kichi Parc Mall 

Quận 8 
HCM 

Lô L3-15 tại Tầng 3, Trung Tâm Thương Mại 

Parc Mall, số 547 - 549 đường Tạ Quang Bửu, 

Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

67 
Kichi-Kichi KNG Mall 

Phú Mỹ Vũng Tàu 
HCM 

L9-10, Tầng Lầu, KNG Mall, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

68 
Kichi-Kichi Nguyễn Văn 

Trỗi 
HCM 

197 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

69 
Kichi-Kichi Lotte Tân 

Bình 
HCM 

2F- 01, tầng 2 TTTM LOTTE Tân Bình, số 20 

đường Cộng Hòa, P.Bảy Hiền, Tp.Hồ Chí Minh 

70 
Kichi-Kichi BigC Thăng 

Long 
HN 

1S3, Trung tâm thương mại GO! Thăng Long, số 

222 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

71 
Kichi-Kichi Vincom Bà 

Triệu 
HN 

Tầng 5 Khu trung tâm thương mại - Toà nhà 

Vincom City Towers, Số 191 Phố Bà Triệu, 

phường  Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

72 Kichi-Kichi Royal City HN 

B2-R6-36 TTTM Vincom Mega Mall - Royal 

City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi,  Phường 

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

73 Kichi-Kichi Times City HN 

Lô Đ9-5A, Tầng B1, TTTM Vincom Mega Mall 

Times City, Số 458 Phố Minh Khai, Phường 

Vĩnh Tuy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 

74 
Kichi-Kichi Lạc Long 

Quân 
HN 

Tầng 1, Tòa nhà WaterMark, Số 395 Đường Lạc 

Long Quân, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

75 Kichi-Kichi Linh Đàm HN 
Shop 06, Tầng G, Tòa nhà Trung dự án Nhà ở xã 

hội Rice City Linh Đàm thuộc lô đất A1, A2, Lô 

CT5, Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, 
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Phường Hoàng Liệt, Thành Phố Hà Nội, Việt 

Nam 

76 
Kichi-Kichi Vincom 

Trần Duy Hưng 
HN 

L503 Vincom TDH, 119 Đ. Trần Duy Hưng, 

Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

77 
Kichi-Kichi Vinhomes 

Ocean Park 
HN 

Lô 4-05, Tầng 4 TTTM Vincom Megamall 

Ocean Park, Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

78 
Kichi-Kichi Tràng Tiền 

Plaza 
HN 

Gian hàng 5-03, Tầng 5 TTTM Tràng Tiền 

Plaza, Số 24 Phố Hai Bà Trưng, Phường Cửa 

Nam , Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

79 
Kichi-Kichi Park Home 

Trần Thái Tông 
HN 

Shophouse số 3-4 Tầng 1, Tòa nhà The Park 

Home, Lô đất N02 , Ô D12, KĐT mới Cầu Giấy, 

Phường Cầu giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

80 
Kichi-Kichi Trần Phú Hà 

Đông 
HN 

Tầng 1, Số 146 Đường Trần Phú, Phường Hà 

Đông,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

81 
Kichi-Kichi Mega 

Market Phạm Văn Đồng 
HN 

P1.02 Trung tâm Mega Market Thăng Long, số 

236 đường Phạm Văn Đồng, Phường Phú Diễn, 

Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

82 
Kichi-Kichi IPH Cầu 

Giấy 
HN 

Số 309-310, tầng 3, Trung tâm thương mại IPH 

số 241 đường Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 

83 
Kichi-Kichi The Zei Lê 

Đức Thọ 
HN 

Lô 102, 103, Tầng 1, TTTM The Zei Plaza, số 8 

đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

84 
Kichi-Kichi Lương Định 

Của 
HN 

Số 135 phố Lương Định Của, Phường Kim Liên, 

Thành phố Hà Nội 

85 Kichi-Kichi Láng Hạ HN 
Số 12C Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố 

Hà Nội 

86 
Kichi-Kichi Hoàng Đạo 

Thúy 
HN 

Tầng 1, Văn phòng 4 dự án khu ĐTM Trung 

Hòa Nhân Chính, Đường Hoàng Đạo Thúy, 

P.Yên Hòa, Tp.Hà Nội 

87 
Kichi-Kichi Hanoi 

Centre Nguyễn Thái Học 
HN 

B1-20, TTTM Hanoi Centre, số 175 Nguyễn 

Thái Học, P.Ô Chợ Dừa, Tp.Hà Nội 

88 
Kichi-Kichi Lotte Mart 

Nha Trang 
Khánh Hòa 

Lô 1F4 Trung tâm thương mại Lotte Nha Trang, 

số 58 đường 23/10, Phường Tây Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

89 

Kichi-Kichi Ariyana 

Trần Hưng Đạo - Nha 

Trang 

Khánh Hòa 

Lô L3, Ariyana Smart Condotel, số 18 Trần 

Hưng Đạo, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa, Việt Nam 
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90 
Kichi-Kichi Trần Hưng 

Đạo Bình Thuận 
Lâm Đồng 

171-173 đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, 

Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 

91 

Kichi-Kichi Vincom 

Phan Đình Phùng Kon 

Tum 

Quảng Ngãi 

Lô L4-03 tầng L4, TTTM Vincom Plaza Kon 

Tum, số 198 Phan Đình Phùng, Phường Kon 

Tum, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam 

92 
Kichi-Kichi Cách Mạng 

Tháng Tám Tây Ninh 
Tây Ninh 

Số 698 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam 

93 
Kichi-Kichi BigC Bến 

Tre 
Vĩnh Long 

Shop 07 TTTM Big C Go Bến Tre, đường Võ 

Nguyên Giáp, Phường Sơn Đông, Tỉnh Vĩnh 

Long, Việt Nam 

94 
Kichi-Kichi Vincom 

Vĩnh Long 
Vĩnh Long 

L3-06-06 TTTM Vincom Plaza Vĩnh Long, số 

55 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh 

Vĩnh Long, Việt Nam 

 



DANH SÁCH NHÀ HÀNG MANWAH ÁP DỤNG 

STT Cửa hàng Khu vực Địa chỉ 

1 
Manwah Nguyễn Kim 

Long Xuyên 
An Giang 

Tầng 2 Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Long 

Xuyên, số 01 Trần Hưng Đạo, Phường Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam 

2 
Manwah Lý Thái Tổ Bắc 

Ninh 
Bắc Ninh 

Lô CC04, Đường Lý Thái Tổ, Phường Kinh Bắc, 

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

3 
Manwah Vincom Xuân 

Khánh Cần Thơ 
Cần Thơ 

Lô L4-02, Tầng L4, TTTM Vincom Plaza Xuân 

Khánh, số 209 Đường 30/4, Phường Ninh Kiều, 

Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

4 Manwah Lotte Cần Thơ Cần Thơ 

Lô 1F12, Trung tâm thương mại Lotte Mart, Số 84 

Mậu Thân, Phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ, 

Việt Nam 

5 Manwah Vincom Đà Nẵng Đà Nẵng 

L4-10+11 TTTM Vincom Đà Nẵng, Đường Ngô 

Quyền, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam 

6 Manwah Vincom Biên Hòa Đồng Nai 

L4-16+17, TTTM Vincom Biên Hòa, số 1096 Phạm 

Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

7 
Manwah Center Point Lê 

Văn Lương 
Hà Nội 

Tầng 4, Trung tâm thương mại Hà Nội Centerpoint, 

Số 27 Đường Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, 

Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

8 Manwah Thái Hà Hà Nội 
Lô S2, Tầng 2, Viet Tower, Số 01 Phố Thái Hà, 

Phường Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

9 Manwah Lotte Đào Tấn Hà Nội 

F6 - Shop 03-04, Tầng 6, Tòa nhà Lotte Center 

Hanoi, Số 54, Đường Liễu Giai, Phường Giảng Võ, 

Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

10 Manwah BigC Thăng Long Hà Nội 

1S8, Trung tâm thương mại GO! Thăng Long,số 

222 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

11 
Manwah Vinhomes Ocean 

Park 
Hà Nội 

Lô 4-10, Tầng 4 TTTM Vincom Megamall Ocean 

Park, Khu đô thị Gia Lâm, Xã Gia Lâm, Thành Phố 

Hà Nội, Việt Nam 

12 Manwah Giảng Võ Hà Nội 

Gian hàng 01-02, Tầng 2 Tòa nhà Grandeur Palace 

Giảng Võ, Số 138B Phố Giảng Võ, Phường Giảng 

Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

13 Manwah Times City Hà Nội 

TL-46C-46D, TTTM Vincom Mega Mall Time 

City, số 458 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, 

Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

14 
Manwah Vincom Phạm 

Ngọc Thạch 
Hà Nội 

L5-13 Tầng 5 TTTM Vincom Center Phạm Ngọc 

Thạch, Số 2 Đường Phạm Ngọc Thạch , Phường 

Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
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15 Manwah Trần Thái Tông Hà Nội 

Shophouse số 1-2-3-4 Tầng 2, Tòa nhà The Park 

Home, Lô đất N02, Ô D12, KĐT mới Cầu Giấy, 

Phường Cầu giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

16 Manwah Royal City Hà Nội 

B2-R2-18-19-20-21, TTTM Vincom Mega Mall - 

Royal City, Số 72A Đường Nguyễn Trãi, Phường 

Thanh Xuân,Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 

17 Manwah Lê Thái Tổ Hà Nội 
Tầng 02, Số 03B Phố Lê Thái Tổ, Phường Hoàn 

Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

18 Manwah Trích Sài Hà Nội 
Tầng 1, 2, số nhà 74 Phố Trích Sài, phường Tây 

Hồ, Thành Phố Hà Nội 

19 
Manwah Lotte Võ Chí 

Công 
Hà Nội 

Số 346, Tầng 3, Tòa nhà Lotte Mall Hà Nội, số 272 

đường Võ Chí Công, Phường Tây Hồ, Thành phố 

Hà Nội 

20 Manwah Linh Đàm Hà Nội 

Ô số 7- Dãy A, lô TT3, Dự án KĐT mới Tây Nam 

hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành Phố Hà 

Nội, Việt Nam 

21 
Manwah Trần Phú Hà 

Đông 
Hà Nội 

Tầng 2, Tòa nhà cao cấp Westa, số 102 đường Trần 

Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

22 Manwah Hà Tĩnh Hà Tĩnh 
Số 108 Nguyễn Huy Oánh, Phường Thành Sen, 

Tỉnh Hà Tĩnh 

23 
Manwah Liberty Hoàng 

Văn Thụ 
HCM 

Gian hàng GC-G02, Trung tâm hội nghị tiệc cưới 

Gala, 415 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

24 
Manwah Giga Mall Phạm 

Văn Đồng 
HCM 

Gian hàng 05-13, Tầng 5, TTTM Gigamall, 240 - 

242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

25 
Manwah Estella Palace 

Quan 2 
HCM 

Gian hàng L2-11, Estella Place, 88 Song Hành , 

Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

26 Manwah Cao Thắng HCM 

Tầng 2, Trung tâm Mua sắm và Giải trí Cao Thắng 

Mall, Số 19 Đường Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

27 
Manwah Gò Đậu Bình 

Dương 
HCM 

167 Đường 30/4, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

28 
Manwah Vincom Lê Văn 

Việt 
HCM 

Tầng L4-01 Trung tâm Thương mại Vincom Lê 

Văn Việt, Số 50 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

29 Manwah Lotte Gò Vấp HCM 

Lô 1F2, Tầng 1 TTTM Lotte Mart Gò Vấp, Số 18 

Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 
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30 Manwah An Dương Vương HCM 
65 An Dương Vương, Phường An Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

31 
Manwah Vincom Lê Thánh 

Tôn 
HCM 

Tầng B3-28C Tòa nhà Vincom Center, 70-72 Lê 

Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

32 
Manwah Big C Trường 

Chinh 
HCM 

Shop 8+9+10+11, TTTM Big C Trường Chinh, số 

1/1 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

33 Manwah Garden Mall HCM 

Lô 1.14, tầng trệt TTTM The Garden Mall, số 190 

Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

34 
Manwah Saigon Centre Lê 

Lợi 
HCM 

Gian hàng L5-08D, Trung tâm mua sắm Saigon 

Centre, 67 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

35 Manwah SC Vivo City HCM 

Lô 02-39, TTTM SC Vivo City, Số 1058 Nguyễn 

Văn Linh, Khu phố 1, Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

36 
Manwah Vincom Thảo 

Điền 
HCM 

L5-08B Trung Tâm Thương Mại Vincom Mega 

Mall Thảo Điền, Số 161 đường Võ Nguyên Giáp, 

Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

37 Manwah Viettel Building HCM 

Gian Hàng 2.01-2.02, Tầng 2, Trung tâm Thương 

mại Viettel Building, số 285, đường Cách Mạng 

Tháng 8, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

38 
Manwah Thiso Mall Mai 

Chí Thọ 
HCM 

Gian hàng L4-08.3, Tầng 4, Khu Cao ốc Văn phòng 

-Thương mại - Dịch vụ tại lô 5.5, số 8-10 Đường 

Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

39 Manwah Tops Âu Cơ HCM 

Lô 1S5, Tầng trệt, Trung Tâm Thương Mại TOPS 

Âu Cơ, Số 685 Âu Cơ, Phường Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

40 Manwah Lotte Mart Quận 7 HCM 

Lô 1F-63, Tầng 1, Lotte Mart Nam Sài Gòn, 469 

Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

41 
Manwah Menas Mall 

Saigon Airport 
HCM 

Lô L4-05-06, tầng L4 TTTM Menas Mall Saigon 

Airport, tại 60A Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

42 
Manwah Hùng Vương 

Plaza 
HCM 

Ô số 3F-08, Tầng số 03, Khu Trung Tâm Thương 

Mại Hùng Vương Plaza, số 126 Hồng Bàng, 

Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 
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43 
Manwah Thiso Mall Gò 

Vấp 
HCM 

Lô L3-04A  Tầng 3 Trung tâm thương mại dịch vụ - 

siêu thị tại số 385 Phan Huy Ích, Phường An Hội 

Tây, Thành phố Hồ Chí Minh 

44 Manwah Parc Mall Quận 8 HCM 

Lô L4-02,03,04 tại Tầng 4, Trung Tâm Thương Mại 

Parc Mall, số 547 - 549 đường Tạ Quang Bửu, 

Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

45 
Manwah Ariyana Nha 

Trang 
Khánh Hòa 

Lô L6, Ariyana Smart Condotel, số 18 Trần Hưng 

Đạo, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt 

Nam 

46 Manwah Đà Lạt Lâm Đồng 
Số 03-05 Nguyễn Chí Thanh, Phường Xuân Hương, 

Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 

47 Manwah Phú Lộc Lạng Sơn Lạng Sơn 

Gian 1: S1+S2 TTTM Phú Lộc, Thửa đất số 222 (lô 

TM.A) tờ bản đồ số 26 Khu đô thị Phú Lộc IV, 

Phường Đông Kinh,  Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam 

48 Manwah Hà Nam Ninh Bình 
Số 189A Đường Biên Hòa, Phường Phủ Lý, Tỉnh 

Ninh Bình, Việt Nam 

49 
Manwah Đông A Nam 

Định 
Ninh Bình 

Thửa đất số 6, Tờ bản đồ số 17.4, Khu đô thị mới 

Hòa Vượng, Phường Đông A, Tỉnh Ninh Bình, Việt 

Nam 

50 Manwah  Việt Trì Phú Thọ Phú Thọ 

Tầng 2 Tòa nhà Việt Lâm Plaza, Số 2211 Đường 

Hùng Vương, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ, 

Việt Nam 

51 
Manwah Cao Thắng Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa Số 27-29 Lê Lợi, P.Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa 

 



DANH SÁCH NHÀ HÀNG SUMO BQQ ÁP DỤNG 

STT Cửa hàng Khu vực Địa chỉ 

1 
SUMOGOYA 

Hoàng Quốc Việt 
Hà Nội 

132-134 Hoàng Quốc Việt,Phường Nghĩa Đô,Thành Phố 

Hà Nội 

2 
SUMOGOYA 

Giảng Võ 
Hà Nội 

Tầng 1 Tòa Nhà C7, đường Trần Huy Liệu, Phường 

Giảng Võ, Thành Phố Hà Nội, việt Nam 

3 
SUMOGOYA N04 

Hoàng Đạo Thúy 
Hà Nội 

Tàng 2 tháp A, Tòa Udic Complex N04 Hoàng Đạo Thúy, 

phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

4 
SUMOGOYA Phan 

Xích Long 
HCM 

131 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

5 SUMOGOYA 

Vincom Thảo Điền 

HCM 

L4-14-15+16, Tầng 4 Trung tâm Thương mại Vincom 

Mega Mall, 161 đường Võ Nguyên Giáp, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

6 

SUMOGOYA Giga 

Mall Phạm Văn 

Đồng 

HCM 

Gian hàng 05-16, 05-17, Tầng 5 TTTM Gigamall, 240-

242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam 

7 
SUMOGOYA Cao 

Thắng 
HCM 

106A Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

 


